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I. Tổng quan về quan hệ thương mại Việt Nam – Philippin  

Quan hệ Đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Philippin trong thời gian qua 

phát triển tốt đẹp, đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong nhiều lĩnh vực, từ 

chính trị, ngoại giao đến kinh tế, xã hội. Việc nâng tầm quan hệ đã mở ra giai đoạn 

mới để hai nước cùng tăng cường hợp tác hơn nữa trên cả bình diện song phương 

và đa phương. 

 Việt Nam và Philippin đều có những điểm tương đồng để cùng khai thác và 

phát triển như Hai nền kinh tế đều có độ mở cao; hai nước cùng trong khu vực 

Đông Nam Á; có quy mô dân số, trình độ phát triển không khác biệt; và có nhiều 

gắn kết về lịch sử, văn hóa và con người; cùng có cơ chế khuyến khích và bảo hộ 

đầu tư song phương; đều là thành viên tích cực của Cộng đồng kinh tế ASEAN và 

Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP).  

Về hợp tác thương mại, Philippin hiện là đối tác thương mại lớn thứ 16 trên 

thế giới và lớn thứ sáu trong ASEAN của Việt Nam; trong khi đó Việt Nam là nhà 

cung ứng hàng hóa lớn thứ 9 của Philippin trên thế giới và lớn thứ 5 trong khu vực 

ASEAN. Hợp tác về Gạo là điểm sáng trong quan hệ thương mại giữa hai quốc 

gia; tại thị trường Philipines, gạo của Việt Nam có phẩm cấp chất lượng vừa phải, 

phù hợp với thị hiếu, thói quen tiêu dùng và đáp ứng được nhu cầu đa dạng của 

người dân. Ngoài ra, gạo Việt Nam cũng tận dụng được ưu thế trong các hiệp định 

thương mại song phương và đa phương mà hai bên tham gia, như Hiệp định 

Thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA); Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện Khu 

vực (RCEP)... trong khi các đối tác ngoài ASEAN của Philippin (như Ấn Độ, 

Pakistan) không có. 

Về đầu tư, theo số liệu từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 9 tháng đầu năm 

2024, Philippin hiện đang có 98 dự án đầu tư vào Việt Nam với tổng vốn đăng ký 



đạt hơn 609 triệu USD. Tăng cường thu hút sự quan tâm và đầu tư của doanh 

nghiệp hai nước vào thị trường của nhau là một trong những mục tiêu mà hai bên 

hướng đến.  

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, trong năm 2023, tổng kim 

ngạch thương mại song phương Việt Nam - Philippin đạt 7,80 tỷ USD, giảm nhẹ 

0,13% so với năm 2022; trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 5,15 tỷ USD, tăng nhẹ 

0,97% so với năm 2022; kim ngạch nhập khẩu đạt 2,65 tỷ USD, giảm 2,19%.  

Biểu đồ 1: Kim ngạch thương mại song phương Việt Nam – Philippin 

trong giai đoạn 2019 – 2023 và tốc độ tăng trưởng so với năm liền trước 

ĐVT: Triệu USD 

 

                                                                              Nguồn: Tổng cục Hải quan 

Thuận lợi về khoảng cách địa lý và sự tương đồng về văn hóa tiêu dùng giúp 

Philippin trở thành thị trường có nhiều tiềm năng đối với các sản phẩm hàng hóa 

xuất khẩu của Việt Nam. Bên cạnh đó, Philippin là quốc gia không có những yêu 

cầu quá khắt khe về chất lượng hàng hóa dịch vụ, vì vậy hàng Việt xuất khẩu vào 

thị trường này sẽ có nhiều thuận lợi hơn so với một số thị trường khó tính khác như 



EU hay Hoa Kỳ. Một số mặt hàng Việt Nam xuất khẩu sang Philippin gồm nông 

sản, thủy hải sản, bánh kẹo, hàng dệt may, máy móc, thiết bị ... Trong đó, mặt hàng 

nông sản, đặc biệt gạo, luôn chiếm tỉ trọng lớn trong cơ cấu xuất khẩu của Việt 

Nam sang Philippin. 

Năm 2013 là năm ghi nhận kim ngạch xuất khẩu sang Philippin thấp nhất 

trong giai đoạn 10 năm, với trị giá 1,69 tỷ USD, trong khi đó năm 2023 là năm có 

kim ngạch xuất khẩu giữ vị trí cao nhất, với trị giá 5,15 tỷ USD, tăng 0,97% so với 

năm 2022 và tăng rất mạnh 204,11% so với 10 năm trước đó; tốc độ tăng trưởng 

trung bình đạt 10,76%.  Mặc dù năm 2023 có nhiều khó khăn do tình hình kinh tế - 

chính trị toàn cầu nhiều bất ổn, song xuất khẩu hàng hóa sang Philippin vẫn duy trì 

đà tăng đều đặn. 

Biểu đồ 2: Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Philippin trong giai đoạn 

2013 – 2023 

 

Nguồn: Tổng cục Hải quan 

Theo số liệu từ Trading Economics, nền kinh tế Philippin tăng trưởng 6,3% 

theo quý trong trong quý II/2024, vượt qua dự báo của thị trường là 6,2%. Chính 

phủ nước này đang hướng đến mục tiêu tăng trưởng 6-7% trong năm 2024. 

Philippin đã trở thành nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất khu vực Đông Nam Á 



vào năm 2023, với tốc độ tăng trưởng nhờ tiêu dùng, dịch vụ và đầu tư. Tổng sản 

phẩm quốc nội (GDP) của quốc gia này tăng 5,6%, vượt qua mức tăng trưởng 

trung bình 5,5% được ghi nhận trong một cuộc khảo sát của các nhà kinh tế. 

Trong tháng 9/2024, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang 

Philippin đạt 537,97 triệu USD, giảm 14,19% so với tháng trước đó nhưng tăng 

mạnh 57,45% so với tháng cùng kỳ năm 2023; tính chung 9 tháng đầu năm 2024, 

kim ngạch xuất khẩu hàng hóa sang thị trường này ghi nhận mức tăng đáng kể so 

với 9 tháng đầu năm 2023 là 20,68%, đạt 4,62 tỷ USD. Trong đó, ba mặt hàng xuất 

khẩu có kim ngạch cao nhất là Gạo (chiếm tỷ trọng 42,85%); Máy móc, thiết bị, 

dụng cụ, phụ tùng khác (chiếm tỷ trọng 6,31%) và Clanhke và xi măng (chiếm tỷ 

trọng 5,04%). 

Biểu đồ 3: Tỷ trọng các mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất sang 

thị trường Philippin trong 9 tháng đầu năm 2024 

(ĐVT: %) 

 

Nguồn: Tổng cục Hải quan 

Gạo là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam vào thị trường Philippin.  

Hợp tác về gạo giữa hai nước trong những năm qua đã tạo cơ hội cho các doanh 



nghiệp xuất khẩu của Việt Nam thâm nhập sâu hơn vào thị trường Philippin. 

Philippin tuy là một quốc gia sản xuất nông nghiệp song sản lượng trong nước 

không đáp ứng được nhu cầu tiêu thụ của người dân, vì vậy hàng năm nước này 

vẫn phải nhập khẩu từ các thị trường khác. Các năm trước, do Philippin nhập khẩu 

gạo theo phương thức đàm phán liên chính phủ (GTG) nên gạo Việt Nam phải 

cạnh tranh mạnh với Thái Lan; song kể từ năm 2019, khi nước này ban hành và 

thực thi luật cho phép tự do xuất nhập khẩu và thương mại gạo, dỡ bỏ hạn ngạch và 

hạn chế nhập khẩu gạo thì Việt Nam đã vượt qua Thái Lan để trở thành nhà cung 

ứng quan trọng cho Philippin, chiếm vị thế số 1 xuất khẩu gạo vào thị trường 

Philippin. 

Mặc dù là một đối tác tiềm năng, song các doanh nghiệp cũng cần lưu ý rằng 

hiện nay trong cơ cấu mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam sang Philippin tỉ trọng 

mặt hàng nông sản lớn trong khi các ngành hàng khác sản phẩm còn rất lẻ tẻ, chưa 

đa dạng, chưa có nhiều mặt hàng nông sản tươi sống (như hoa quả, thịt) nào vào 

được thị trường Philippin dù nhu cầu tiêu dùng rất lớn. Do vậy, các doanh nghiệp 

cần tăng cường mở rộng cơ cấu mặt hàng, gia tăng kim ngạch, giá trị xuất khẩu 

hàng hóa của Việt Nam vào thị trường Philippin. 

Bảng 1: Kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng của Việt Nam sang Philippin 

trong tháng 9/2024 và 9 tháng đầu năm 2024 

          (ĐVT: Nghìn USD/phần trăm) 

Tên nhóm/mặt hàng 

Tháng 

9/2024 

(Nghìn 

USD) 

So với 

tháng 

8/2024 

(%) 

So với 

tháng 

9/2023 

(%) 

9 tháng 

đầu năm 

2024 

(Nghìn 

USD) 

So với 

năm 

2023 

(%) 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Tổng KNXK 537.965 -14,19 57,45 4.615.858 20,68 100,00   

Gạo 262.319 -10,95 318,65 1.977.719 53,29 42,85   



Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng 

khác 
36.325 -12,07 61,89 291.432 8,45 6,31   

Clanhke và xi măng 18.378 -33,22 -38,31 232.792 -15,66 5,04   

Cà phê 18.908 -27,42 74,19 214.962 120,72 4,66   

Điện thoại các loại và linh kiện 8.616 -41,22 -15,95 181.237 42,79 3,93   

Phương tiện vận tải và phụ tùng 19.989 17,38 -51,87 144.910 -26,25 3,14   

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và 

linh kiện 
16.459 -7,1 -10,32 135.597 -2,53 2,94   

Hàng dệt, may 9.016 -19,96 21,27 91.448 6,43 1,98   

Sắt thép các loại 581 -96,22 228,99 91.365 -4,6 1,98   

Giày dép các loại 7.529 -30,84 -1,6 77.743 1,43 1,68   

Hàng thủy sản 10.100 75,31 -0,97 68.021 -21,21 1,47   

Xơ, sợi dệt các loại 8.117 0,59 5,75 60.869 -7,48 1,32   

Sản phẩm hóa chất 5.502 -16,72 -24,51 58.332 -4,3 1,26   

Sản phẩm từ chất dẻo 5.458 -21,69 15,97 49.392 12,15 1,07   

Dây điện và dây cáp điện 5.687 -12,34 39,27 48.123 -10,71 1,04   

Sản phẩm từ sắt thép 6.340 -32,79 40,4 47.595 71,17 1,03   

Chất dẻo nguyên liệu 2.905 -24,41 115,53 32.479 53,36 0,70   

Phân bón các loại 655 -85,99 -88,08 26.435 21,56 0,57   

Giấy và các sản phẩm từ giấy 3.110 -29,1 -20,68 26.259 -19,27 0,57   

Hạt tiêu 1.953 -29,06 24,85 24.781 37,6 0,54   

Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ 

cốc 
2.265 -17,54 18,54 24.086 6,89 0,52   

Thức ăn gia súc và nguyên liệu 2.743 -7,35 -9,31 22.630 -15,56 0,49   

Kim loại thường khác và sản phẩm 2.649 12,03 -38,14 22.545 -59,62 0,49   

Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày 1.978 -34,91 15,65 22.137 9,56 0,48   



Sản phẩm gốm, sứ 2.065 -41,61 -21,5 21.818 -17,19 0,47   

Máy ảnh, máy quay phim và linh 

kiện 
2.902 -6,49 63,51 21.450 64,64 0,46   

Than các loại 0 -100 
 

15.102 16506,31 0,33   

Hóa chất 866 339,46 -26,04 14.202 -0,42 0,31   

Hạt điều 670 -69,4 -48,62 12.099 -0,29 0,26   

Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy 

tinh 
1.058 28,6 203,45 7.351 17,58 0,16   

Sắn và các sản phẩm từ sắn 288 
 

337,03 6.431 -2,09 0,14   

Chè 228 -12 33,12 1.859 2,42 0,04   

Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác 

gỗ 
74 -42,15 -11,52 1.515 130,01 0,03   

Hàng hóa khác 72.233 2,93 17,92 541.145 1,53 11,72   

Nguồn: Tổng cục Hải quan 

Trong tháng 9/2024, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam từ 

Philippin đạt 199,15 triệu USD, giảm 3,44% so với tháng trước đó và giảm 25,74% 

so với tháng cùng kỳ năm 2023; tính chung trong 9 tháng đầu năm 2024, kim 

ngạch nhập khẩu từ thị trường này ghi nhận mức giảm nhẹ là 0,2% so với 9 

tháng đầu năm 2023, đạt 1,86 tỷ USD. Trong đó, ba mặt hàng nhập khẩu có kim 

ngạch cao nhất là Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện (chiếm tỷ trọng 

62,91%); Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác (chiếm tỷ trọng 11,09%) và 

Kim loại thường khác (chiếm tỷ trọng 6,06%). 

Trong 9 tháng đầu năm 2024, tổng kim ngạch thương mại song phương Việt 

Nam – Philippin đạt 6,48 tỷ USD, tăng 13,83% so với cùng kỳ năm 2023; cán cân 

thương mại đạt 2,75 tỷ USD, tăng đáng kể 40,56%. 

 



Bảng 2: Kim ngạch nhập khẩu một số mặt hàng của Việt Nam từ  

 Philippin trong tháng 9/2024 và 9 tháng đầu năm 2024 

(ĐVT: Nghìn USD/phần trăm) 

Tên nhóm/mặt hàng 

Tháng 

9/2024 

(Nghìn 

USD) 

So với 

tháng 

8/2024 

(%) 

So với 

tháng 

9/2023 

(%) 

9 tháng đầu 

năm 2024 

(Nghìn USD) 

So với 

năm 2023 

(%) 

Tỷ trọng 

(%) 

Tổng KNNK 199.152 -3,44 -25,74 1.862.311 -0,2 100,00   

Máy vi tính, sản phẩm điện tử 

và linh kiện 
133.807 -3,76 -23,75 1.171.612 3,4 62,91   

Máy móc, thiết bị, dụng cụ, 

phụ tùng khác 
29.958 36,54 19,33 206.567 -0,89 11,09   

Kim loại thường khác 3.107 -47,63 -75,29 112.909 -4,74 6,06   

Dây điện và dây cáp điện 6.535 -15,23 -10,37 71.153 13,56 3,82   

Hàng thủy sản 2.414 -55,85 -41,83 30.131 0,63 1,62   

Linh kiện, phụ tùng ô tô 1.863 15,42 22,71 26.303 89,09 1,41   

Bánh kẹo và các sản phẩm từ 

ngũ cốc 
1.601 21,59 27,61 12.959 19,09 0,70   

Sản phẩm từ chất dẻo 1.354 21,22 -2,78 12.741 12,31 0,68   

Sản phẩm từ sắt thép 1.174 -44,38 230,85 12.611 93,81 0,68   

Chất dẻo nguyên liệu 1.019 -34,42 -24,43 11.939 30,29 0,64   

Phế liệu sắt thép 256 -50,68 -88,56 10.579 15,28 0,57   

Sản phẩm từ kim loại thường 

khác 
835 -12,15 87,74 8.109 143,65 0,44   

Thức ăn gia súc và nguyên 

liệu 
763 -47,01 -54,18 7.848 -39,66 0,42   

Phân bón các loại 74 -54,31 -53,87 6.584 -34,44 0,35   

Sản phẩm hóa chất 585 17,24 -53,21 4.142 -46,77 0,22   



Chế phẩm thực phẩm khác 450 37,79 -38,39 4.098 -50,29 0,22   

Sắt thép các loại 972 44,41 212,91 3.205 -25,47 0,17   

Nguyên phụ liệu thuốc lá 322 10,95 -55,46 2.097 -48,06 0,11   

Sản phẩm từ cao su 268 -6,6 107,78 1.806 -0,28 0,10   

Dược phẩm 172 -1,52 8,06 1.091 -18,5 0,06   

Giấy các loại 36  -22,32 448 55,8 0,02   

Chất thơm, mỹ phẩm và chế 

phẩm vệ sinh 
43 44,82 -54,63 346 -6,02 0,02   

Sữa và sản phẩm sữa 0   236 6,94 0,01   

Vải các loại 36   231 54,95 0,01   

Hàng hóa khác 11.508 -12,08 -61,36 142.568 -27,78 7,66   

Nguồn: Tổng cục Hải quan 

II. Đẩy mạnh các hoạt động thúc đẩy xuất khẩu sang thị trường 

Philippin  

Tháng 01/2024, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh 

Chính đã tiếp Tổng thống Philippin Ferdinand Romualdez Marcos Jr. thăm cấp 

Nhà nước Việt Nam.  

 Để tiếp tục đưa quan hệ hai nước đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả, hai 

bên nhất trí tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, các ngành 

và các địa phương; khẳng định việc gặp gỡ thường xuyên giữa các nhà lãnh 

đạo hai nước góp phần củng cố, tăng cường lòng tin chính trị và thúc đẩy 

toàn diện hợp tác song phương.  

 Hai bên nhất trí sớm triển khai đầy đủ các cơ chế hợp tác song phương; rà 

soát toàn diện Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược 

giai đoạn 2019-2024, xây dựng Chương trình hành động giai đoạn mới, trong 



đó ưu tiên các lĩnh vực mới, tiềm năng như chuyển đổi số, phát triển kinh tế 

xanh, kinh tế tuần hoàn, ứng phó biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng…  

 Bên cạnh đó, hai bên cũng trao đổi các biện pháp tăng cường hợp tác kinh tế, 

thương mại và đầu tư, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt 10 

tỷ USD vào năm 2025; tạo môi trường kinh doanh và đầu tư thuận lợi, nhất là 

các lĩnh vực hai bên cùng có nhu cầu và thế mạnh như công nghệ chế biến, 

cơ sở hạ tầng, công nghiệp phụ trợ ô tô, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công 

nghệ cao... 

 Về thương mại gạo, Thủ tướng Chính phủ khẳng định đây là một trong 

những lĩnh vực hợp tác quan trọng với Philippin, không chỉ vì lợi ích kinh tế 

mà còn gắn liền với mục tiêu bảo đảm an ninh lương thực; đề nghị hai bên 

triển khai hiệu quả Bản ghi nhớ về hợp tác thương mại gạo được ký kết nhân 

dịp này. 

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Philippin tại 

Hà Nội từ ngày 29-30/01/2024, Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Nông 

nghiệp Philippin sẽ ký Bản ghi nhớ về hợp tác thương mại gạo. Đây là một văn 

kiện quan trọng, đưa ra những định hướng lớn và một số hoạt động phối hợp giữa 

hai bên nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác trong lĩnh vực thương mại gạo trong giai 

đoạn 05 năm tới. Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cảm ơn phía Bạn đã luôn tin 

tưởng, lựa chọn gạo Việt Nam làm thực phẩm chính cho khẩu phần hàng ngày và 

để đảm bảo an ninh lương thực trong nước. Bộ trưởng cũng cho biết Việt Nam 

luôn xác định Philippin là một trong những thị trường xuất khẩu gạo quan trọng 

hàng đầu của mình. Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề nghị, hai Bộ trưởng thống 

nhất ngay sau khi Bản ghi nhớ về hợp tác thương mại gạo được ký kết và có hiệu 

lực, hai Bên sẽ giao nhiệm vụ cho các đơn vị đầu mối tích cực trao đổi, xây dựng 

kế hoạch phối hợp để triển khai Bản ghi nhớ. Bên cạnh thương mại gạo, Bộ trưởng 

https://tapchicongthuong.vn/hashtag/philippines-3038.htm


Nguyễn Hồng Diên cũng đề nghị Bộ trưởng Nông nghiệp Philippin tích cực chỉ 

đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn của Việt Nam để triển khai các thủ tục SPS, sớm mở cửa thị trường cho 

các mặt hàng trái cây và sản phẩm thịt gia súc, gia cầm của nhau. 

 Hoạt động xúc tiến thương mại: 

Để giới thiệu, quảng bá sản phẩm và thâm nhập thị trường Philippin, một 

trong những phương thức hiệu quả đối với các doanh nghiệp trong nước là tham 

gia các triển lãm, hội chợ quốc tế. Thương vụ Việt Nam tại Philippin đã thông tin 

về một số hoạt động hội chợ triển lãm tiêu biểu đến các doanh nghiệp trong nước. 

Thương vụ Việt Nam tại Philippin luôn sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ và giúp đỡ các 

doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân quan tâm và có nhu cầu đối với các sự 

kiện này. 

 Triển lãm tiêu dùng điện tử WOCEE (World of Consumer Electronics Expo) 

và Triển lãm về an ninh an toàn WOSAS (World of Safety and Security 

Expo) diễn ra từ ngày 7 – 10/8/2024 tại Trung tâm Hội nghị SMX, Manila, 

Philippin. 

 Triển lãm về thực phẩm và đồ uống Cefbex (Cebu Foods and Beverages 

Exo) diễn ra từ ngày 12 – 15/9/2024 tại tỉnh Cebu, Philippin. 

 Triển lãm về máy móc Phimach (Philippin Machinery Exhibition) diễn ra từ 

ngày 16 – 19/10/2024 tại Trung tâm hội nghị SMX Manila, Philippin. 

 Ngày hội tiêu dùng, ẩm thực và đồ uống World Bazaar Festival diễn ra từ 

ngày 06 – 23/12/2024 tại Trung tâm Thương mại quốc tế Manila, Philippin. 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


